[<br>]

1. Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Gen là một đoạn ADN 


A. mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.



B. mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định là chuỗi polipéptít hay ARN.


C. mang thông tin di truyền.


D. chứa các bộ 3 mã hoá các axitamin.

[<br>]

2. Chuỗi đơn phân cấu tạo nên phân tử prôtêin gọi là:


A. chuỗi nuclêôxôm.            B. chuỗi pôlipeptit.             


C. chuỗi pôlinuclêôtit.
D. chuỗi cơ bản.                   

[<br>]

3. Trong quá trình dịch mã thành phần không tham gia trực tiếp là


A. ribôxôm.
B. tARN.
C. ADN.
D. mARN.

[<br>]

4. Ở tế bào nhân sơ, mARN sau phiên mã:


A. là mARN trưởng thành được sử dụng ngay để dịch mã.



B. là mARN sơ khai nhưng được sử dụng ngay để dịch mã.


C. là mARN trưởng thành chưa được sử dụng ngay để dịch mã.



D. là mARN trưởng thành sau khi cắt các itron và nối các êxon.

[<br>]

5. Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là


A. nơi gắn vào của prôtêin ức chế để cản trở hoạt động của enzim phiên mã.


B. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi đầu.


C. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên gen chỉ huy.


D. mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin.

[<br>]

6. Thể đột biến là những cơ thể mang đột biến


A. đã biểu hiện ra kiểu hình.
B. nhiễm sắc thể.


C. gen hay đột biến nhiễm sắc thể.
D. mang đột biến gen.

[<br>]

7. Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản ở thế hệ thứ hai


A. có sự phân ly theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn.
B. có sự phân ly theo tỉ lệ 1 trội: 1 lặn.


C. đều có kiểu hình giống bố mẹ.
D. đều có kiểu hình khác bố mẹ.

[<br>]

8. Qui luật phân ly không nghiệm đúng trong điều kiện


A. bố mẹ thuần chủng về cặp tính trạng đem lai.


B. số lượng cá thể thu được của phép lai phải đủ lớn.


C. tính trạng do một gen qui định và chịu ảnh hưởng của môi trường.


D. tính trạng do một gen qui định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn.

[<br>]

9. Trường hợp mỗi gen cùng loại (trội hoặc lặn của các gen không alen) đều góp phần như nhau vào sự biểu hiện tính trạng là tương tác

A. đồng trội.
B. bổ trợ.


C. cộng gộp.
D. át chế.
[<br>]

10. Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số


A. tính trạng của loài.

B. nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài.



C. nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội n của loài.
D. giao tử của loài.

[<br>]

11. Hiện tượng di truyền lạp thể đã được phát hiện bởi:

A. Menđen.
B. Moocgan.


C. Coren và Bo.
D. Đơ Vơri.
[<br>]

12. Nhóm động vật nào sau đây có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY?

A. Thỏ, ruồi giấm, sư tử.
B. Gà, bồ câu, bướm.

C. Hổ, báo, mèo rừng.
D. Trâu, bò, hươu.

[<br>]

13. Mức phản ứng là gì ?


A. Là giới hạn phản ứng của kiểu hình trong điều kiện môi trường khác nhau.


B. Là giới hạn phản ứng của kiểu gen trong điều kiện môi trường khác nhau. 


C. Là giới hạn biến đổi của kiểu gen trong điều kiện môi trường khác nhau.

D. Là những biến đổi đồng loạt về kiểu hình của cùng kiểu gen .
[<br>]

14. Điều nào sau đây khi nói về quần thể tự phối là không đúng?

A. Số cá thể đồng hợp tăng, số cá thể dị hợp giảm trong quá trình tự thụ phấn.
B. Quần thể tự phối luôn đa dạng cả về kiểu gen lẫn kiểu hình.
C. Quần thể tự phối bị phân hóa thành những dòng thuần có nhiều kiểu gen khác nhau.
D. Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối không đạt trạng thái cân bằng.
[<br>]

15. Về mặt di truyền học, quần thể được chia thành:

A. Quần thể di truyền, quần thể không di truyền.

B. Quần thể hữu tính, quần thể vô tính.

C. Quần thể giao phối, quần thể nội phối.
D. Quần thể sinh thái, quần thể địa lý.

[<br>]

16. Không sử dụng cơ thể lai F1 để nhân giống vì

A. tỉ lệ dị hợp ở cơ thể lai F1 bị giảm dần qua các thế hệ.
B. đời sau dễ phân tính.

C. có đặc điểm di truyền không ổn định.

D. dễ bị đột biến và ảnh hưởng xấu đến đời sau.

[<br>]

17. Lai kinh tế là phép lai giữa 2 cá thể

A. thuộc 2  nòi khác nhau, dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng làm giống.

B. thuộc 2 dòng thuần chủng khác nhau, dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng làm giống.
C. thuộc 2 dòng thuần chủng khác nhau, dùng con lai F2 làm sản phẩm, không dùng làm giống.

D. thuộc 2 dòng thuần chủng khác nhau, không dùng con lai F1 làm sản phẩm, chỉ dùng làm giống.
[<br>]

18. Ưu điểm nổi bật của phương pháp nuôi cấy các tế bào đơn bội là:


A. tạo giống cây trồng đơn bội.



B. tạo giống cây trồng lưỡng bội đồng hợp về tất cả các cặp gen.

C. không cần khử nhị hoặc loại bỏ nhụy.


D. không cần quan tâm đến việc cây lai bất thụ hay không.

[<br>]

19. Tự thụ phấn ở thực vật hay giao phối cận huyết ở động vật dẫn đến thoái hoá giống vì qua các thế hệ 


A. tỉ lệ đồng hợp tăng dần, trong đó các gen lặn có hại được biểu hiện.


B. tỉ lệ dị hợp giảm nên ưu thế lai giảm.


C. dẫn đến sự phân tính.


D. xuất hiện các biến dị tổ hợp.

[<br>]

20. Giả thuyết về trạng thái dị hợp tử, giải thích hiện tượng  ưu thế lai có công thức lai


A. AABBCC   x   aabbcc.
B. AABBcc     x   aabbCC.


C. AABbCC    x   aabbcc.
D. AABBcc     x   aabbCc.

[<br>]

21. Một quần thể được gọi là ở trong trạng thái cân bằng di truyền khi tỉ lệ các kiểu  gen của quần thể tuân theo công thức sau (Gen A chỉ có hai alen A và a với tần số alen A và a tương ứng là p và q)


A. p2 (AA) : 2pq (Aa) : q2 (aa).


B. q2 (AA) : 2pq (Aa) : p2 (aa).


C. p2 (Aa) : 2pq (AA) : q2 (aa).


D. q2 (Aa) : 2pq (AA) : p2 (aa).

[<br>]

22. Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc là: 

3'… AAAXAATGGGGA…5'. Trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ADN là:


A. 3'... TTTGTTAXXXXT…5'.
B.
3'... TXXXXATTGTTT…5'.

C. 3'... GTTGAAAXXXXT…5'.

D. 5'... GGXXAATGGGGA…3'.
[<br>]

23.  Tác nhân hoá học như 5- brômuraxin là chất đồng đẳng của timin gây


A. đột biến thêm A.


A. đột biến mất A.



C. nên 2 phân tử timin trên cùng đoạn mạch ADN gắn nối với nhau.
D. đột biến A-T(G-X. 

[<br>]

24. Đột biến mất cặp nuclêôtit gây hậu quả lớn nhất trong cấu trúc của gen ở vị trí


A. giữa gen.
B. đầu gen. 


C. 2/3 gen.
D. cuối gen.

[<br>]

25. Một đàn ông có 47 nhiễm sắc thể trong đó có 3 nhiễm sắc thể XXY. Người đó bị hội chứng


A. Tớc nơ.
B. Claiphentơ.


C. Đao.
D. siêu nữ.

[<br>]

1. Ở 1 loài có kiểu gen: AaBbDdeeff khi giảm phân cho số loại giao tử là (các gen di truyền độc lập)


A. 2.
B.4. 
C. 8.
D.16.

[<br>]

2. Giả sử không có đột biến xảy ra, mỗi gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AabbDdEe x aaBbddEE cho đời con có kiểu hình lặn về cả 4 tính trạng chiếm tỉ lệ

A. 0%.
B. 6,25%.
C. 18,75 %.
D. 12,50%.

[<br>]

3. Cho phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen: P: AaBbCcDdEe  x  aaBbccDdee. Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Cho biết tỷ lệ đời con có kiểu gen khác bố, mẹ là bao nhiêu?

A. 
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[<br>]

4. . Cho bảng thống kê sau:

	Quần thể
	Tần số kiểu gen AA
	Tần số kiểu gen Aa
	Tần số kiểu gen aa

	1
	25%
	50%
	25%

	2
	0
	50%
	50%

	3
	0
	0
	100%

	4
	0
	100%
	0


Quần thể nào đạt trạng thái cân bằng di truyền?


A. Quần thể 1 và 2.
B. Quần thể 1 và 3.
C. Quần thể 3 và 4. 
D. Quần thể 2 và 4.
[<br>]

5. Khi thống kê quần thể sóc của 1 vườn quốc gia, người ta thu được số liệu sau:


Sóc lông nâu đồng hợp: 30 con.


Sóc lông nâu dị hợp: 40 con.


Sóc lông trắng đồng hợp: 130 con.

Biết tính trạng màu lông là do 1 gen gồm 2 alen quy định và tác động của CLTN trong quần thể sóc là không đáng kể. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể trên là 


A. 0,25 và 0,75.

B. 0,5 và 0,5.

C. 70 và 130.

D. 35% và 65%.
[<br>]

6. Tính trạng do 2 cặp gen không alen, phân ly độc lập cùng tác động. Khi lai giữa  hai cá thể dị hợp tử về hai cặp gen. Nếu các gen tác động bổ sung thì sẽ có thể xuất hiện các tỷ lệ sau:

A. 12:3:1 hoặc 13:3.
B. 9:3:3:1 hoặc 9:6:1 hoặc 9:7.
C. 9:6:1 hoặc 9:3:4 hoặc 9:7.
D. 15:1.

[<br>]

7. Lúa tẻ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của cây lúa tẻ lệch bội thể ba là:


A. 25.
B. 26.
C. 23.
D. 22.
[<br>]

8. Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 12. Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể tam bội?


A. 18.
B. 13.
C. 3.
D. 12.
[<br>]

9. Một gen có 120 vòng xoắn, có Nu loại Adenin chiếm 20%. Khi gen nhân đôi 2 đợt thì môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu nucleotit tự do loại Guanin?


A. 2160.
B. 720.
C. 480.
D. 1440.
[<br>]

10. Gen dài 8160 Ăngstrong. Khi gen phiên mã, dịch mã tổng hợp prottein môi trường đã cung cấp bao nhiêu axit amin tự do?


A. 799.
B. 788.

C. 4800.
D. 4799. 
[<br>]

11. Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỷ lệ A/G = 2/3 gen này bị đột biến mất 1 cặp nuclêôtit do đó giảm đi 3 liên kết hidrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là bao nhiêu?


A. A = T = 600 (Nu); G = X = 899 (Nu).


B. A = T = 599 (Nu); G = X = 900 (Nu).


C. A = T = 899 (Nu); G = X = 600 (Nu).


D. A = T = 900 (Nu); G = X = 599 (Nu) 
[<br>]

12. Một gen ở nhân sơ có chiều dài 4080A0 và có 3075 liên kết hiđrô. Một đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng làm tăng đi 1 liên kết hiđrô. Tính số nucleotit mỗi loại của gen đột biến


A. A = T = 524 (Nu); G = X = 676 (Nu).


B. A = T = 526 (Nu); G = X = 674 (Nu).


C. A = T = 676 (Nu); G = X = 524 (Nu).


D. A = T = 674 (Nu); G = X = 526 (Nu).

[<br>]

13. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa. Cho biết các cây tứ bội giảm phân đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là

A. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.


B. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.

C. 1 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.

D. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.
[<br>]

14. Phép lai nào sau đây cho tỷ lệ 3 trội : 1 lặn 

    A. AAAA x Aaaa. 
B. Aaaa x Aaaa.
C. Aaaa x AAAa.
         D. AAaa x Aaaa. 
[<br>]

15. Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng hạt đỏ trội hoàn toàn so với  gen a qui định tính trạng lặn hạt màu trắng. Cho  cây dị hợp 4n giao phấn với nhau, F1 đồng tính cây hạt đỏ. Kiểu gen của các cây bố mẹ là


A. Aaaa  x Aaaa.
B. AAAa  x AAAa.
C. AAaa  x AAaa.
D. Aaaa  x AAaa.
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